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Chính quyền số (CQS) có thể được 
hiểu là hình thức tổ chức và vận 
hành của chính quyền địa phương 

dựa trên công nghệ và dữ liệu số, được thiết 
kế lại toàn diện nhằm nâng cao năng lực quản 
trị, đổi mới dịch vụ công, thúc đẩy sự tham gia 
của người dân, hướng đến phục vụ hiệu quả, 
minh bạch và phát triển bền vững. Việc xây 
dựng CQS có thể được xem như sự kéo dài 

tự nhiên của Chính phủ số xuống các cấp địa 
phương, đồng thời CQS được nhìn nhận là sự 
chuyển hóa từ chính quyền điện tử sang mô 
hình quản trị hiện đại hơn.

1. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng 
chính quyền số

1.1. Tại Tallinn (Estonia)
Tallinn là Thủ đô và trung tâm kinh tế - 

công nghệ của Estonia, là một trong những địa 
phương tiêu biểu về triển khai chính quyền số 
trong hệ sinh thái “e-Estonia”. Điểm đáng chú ý  
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là mô hình của Estonia được xây dựng theo 
hướng nền tảng quốc gia - giá trị địa phương: 
các thành tố hạ tầng và thể chế cốt lõi gồm định 
danh điện tử (e-ID), chữ ký số, nền tảng chia 
sẻ dữ liệu X-Road và nguyên tắc “một lần khai 
báo” (once-only) được thiết kế, chuẩn hóa ở cấp 
quốc gia, còn chính quyền thành phố Tallinn 
đóng vai trò quyết định trong việc chuyển hóa 
chúng thành dịch vụ công đô thị hữu ích, dễ tiếp 
cận và được sử dụng thường xuyên.

Về nền tảng, Estonia ưu tiên triển khai 
định danh điện tử ở quy mô toàn dân, qua đó 
hình thành cơ chế xác thực thống nhất cho 
giao dịch số giữa người dân - doanh nghiệp 
với khu vực công và khu vực tư. Trên nền tảng 
đó, thành phố Tallinn chú trọng chuẩn hóa quy 
trình nội bộ, tái thiết kế thủ tục theo hướng “số 
là mặc định”, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, 
giảm bước trung gian và tăng tự động hóa xử 
lý, nhằm tạo trải nghiệm “dễ tìm - dễ dùng - dễ 
hoàn thành”. Cùng với đó, Tallinn dẫn dắt liên 
thông dữ liệu ở cấp địa phương để đưa “một 
lần khai báo” vào đời sống trên cơ sở tổ chức 
kết nối dữ liệu giữa các cơ quan đô thị (giáo 
dục, phúc lợi, hạ tầng, trật tự đô thị…) với cơ 
sở dữ liệu và cơ quan trung ương qua X-Road; 
đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp, phân công 
trách nhiệm dữ liệu, chuẩn hóa biểu mẫu - 
mã định danh, kiểm soát chất lượng dữ liệu 
và tuân thủ bảo vệ thông tin cá nhân trong 
vận hành thường xuyên. Bên cạnh đó, Tallinn 
được vận hành như “phòng thí nghiệm chính 
sách” cho đổi mới số đô thị theo hướng chủ 
động thí điểm các sáng kiến đô thị thông minh, 
thử nghiệm mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, 
tổng kết - chuẩn hóa - nhân rộng; kiến tạo hệ 
sinh thái đổi mới (hợp tác doanh nghiệp công 
nghệ, trường viện, cộng đồng khởi nghiệp), 
nâng cao năng lực số cho công chức và hỗ trợ 
người dân sử dụng dịch vụ số.

Thành quả chuyển đổi số của Tallinn 
được phản ánh qua Local Online Service 
Index (LOSI) của Liên hợp quốc: năm 2022, 
Tallinn thuộc nhóm dẫn đầu thế giới với điểm 
0,9535; đến năm 2024, Tallinn vươn lên hạng 
nhất (đồng hạng với Thủ đô Madrid của Tây 
Ban Nha), đạt 0,9271 (2022).

1.2. Tại Sejong City (Hàn Quốc)
Sejong City (Sejong Special Self-

Governing City) là đô thị hành chính đặc biệt 

được thành lập từ năm 2012 với định hướng 
trở thành trung tâm hành chính - điều phối 
của Hàn Quốc. Từ năm 2018, Sejong được 
Chính phủ Hàn Quốc lựa chọn là một trong 02 
“National Pilot Smart City” (thành phố thông 
minh thí điểm cấp quốc gia). Đây là khu vực 
được quy hoạch như một “phòng thí nghiệm 
đô thị”, nơi các giải pháp đô thị số được tích 
hợp, triển khai đồng bộ ngay từ khâu thiết kế 
và xây dựng (built-in digital).

Điểm then chốt trong mô hình Sejong 
là quản trị dựa trên dữ liệu và tích hợp liên 
ngành. Thành phố định hình kiến trúc dữ liệu 
theo hướng hình thành “data hub” (trung tâm 
dữ liệu đô thị), kết nối dữ liệu từ giao thông, 
môi trường, năng lượng, an toàn, phản ánh 
hiện trường, dịch vụ công… để hỗ trợ ra quyết 
định và vận hành theo thời gian thực. Trên 
nền dữ liệu tích hợp, Sejong thử nghiệm các 
dịch vụ đô thị thông minh mang tính “từ đầu 
đến cuối” (from beginning to end), chẳng hạn 
như quản lý và điều phối giao thông, bãi đỗ, 
phương tiện công cộng; giám sát môi trường 
và cảnh báo rủi ro; quản lý năng lượng theo 
nhu cầu; an ninh - an toàn đô thị; và các tiện 
ích số nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Vai trò của chính quyền thành phố Sejong 
thể hiện rõ ở ba khía cạnh. Thứ nhất, Sejong 
đóng vai trò điều phối đa chủ thể: phối hợp 
chặt giữa trung ương (cơ quan quản lý ngành), 
chính quyền đô thị, các tập đoàn công nghệ, 
nhà phát triển hạ tầng và cộng đồng cư dân 
để bảo đảm dịch vụ số vận hành liên thông, 
không “cát cứ dữ liệu” theo từng đơn vị. Thứ 
hai, chính quyền thành phố giữ vai trò tổ 
chức thử nghiệm chính sách (test-bed) thông 
qua cơ chế thí điểm, đánh giá tác động và 
chuẩn hóa mô hình trước khi mở rộng. Thứ ba, 
Sejong coi trọng quản trị lấy người dân làm 
trung tâm, thúc đẩy các cơ chế tham gia của 
cư dân vào thiết kế - giám sát - phản hồi dịch 
vụ đô thị, qua đó giảm rủi ro “công nghệ hóa” 
nhưng không tạo ra giá trị sử dụng thực tế.

Sejong còn được ghi nhận bởi các tổ chức 
quốc tế trong tiến trình xây dựng thành phố 
thông minh và quản trị đô thị số. OECD xem 
Sejong (cùng với Busan) là mô hình thí điểm 
cấp quốc gia, nơi thử nghiệm cách tiếp cận tích 
hợp “hạ tầng - trung tâm dữ liệu đô thị - dịch vụ” 
để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng (2023).



109

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ LAO ĐỘNG - KỲ 1, THÁNG 3/2026

1.3. Tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
Vân Nam là tỉnh miền núi ở Tây Nam 

Trung Quốc, dân số khoảng 46,55 triệu người 
(2024), địa hình chia cắt và chênh lệch đô thị 
- nông thôn rõ rệt; tỉnh được xem như “cửa 
ngõ” kết nối Tiểu vùng sông Mekong. Trong 
bối cảnh đó, Vân Nam coi chuyển đổi số, xây 
dựng chính quyền số là công cụ mở rộng khả 
năng tiếp cận dịch vụ công, thu hẹp khoảng 
cách phát triển và nâng hiệu quả quản trị trên 
không gian rộng, dân cư phân tán. 

Một điểm đáng chú ý là thiết kế tổng thể 
cấp tỉnh theo kiến trúc thống nhất. Vân Nam 
ban hành “Tổng thể xây dựng chính quyền số 
tỉnh Vân Nam”, trục vận hành dựa trên một 
mạng giải quyết thủ tục, một mạng quản trị, một 
mạng phối hợp điều hành; đồng thời mô tả kiến 
trúc theo lớp (ứng dụng, hỗ trợ dùng chung, dữ 
liệu, hạ tầng) gắn với an toàn, tiêu chuẩn và vận 
hành để giảm phân mảnh giữa các sở, ngành 
và tạo nền tảng quản trị thống nhất (2023). 

Trên nền đó, tỉnh Vân Nam ưu tiên hạ tầng 
số như điều kiện nền tảng cho điều hành và 
cung ứng dịch vụ, đẩy mạnh kênh dịch vụ số 
đại trà theo hướng tăng giao dịch số thực. Tiêu 
biểu, ứng dụng “một điện thoại làm thủ tục” 
(một điện thoại di động làm thông suốt mọi 
dịch vụ) vận hành từ 10/01/2019, tổ chức theo 
hướng “một ứng dụng” cho nhiều nhóm dịch vụ 
và liên tục mở rộng danh mục. Đến năm 2021 
đạt hơn 20 triệu người dùng và tổng hồ sơ xử lý 
vượt 100 triệu trường hợp và được công nhận 
là ứng dụng dịch vụ hành chính xuất sắc cấp 
quốc gia hai năm liên tiếp (2021). Đồng thời, 
tỉnh Vân Nam triển khai cơ chế “giải quyết hiệu 
quả một việc” do Quốc vụ viện Trung Quốc 
ban hành để thúc đẩy liên thông: xây danh 
mục việc liên thông, chuẩn hóa quy trình, đồng 
bộ trực tuyến - trực tiếp và tăng phối hợp liên 
ngành, qua đó giảm thời gian đi lại, giảm thủ 
tục hành chính và rút ngắn thời gian xử lý.

1.4. Tại Catalonia (Tây Ban Nha)
Catalonia là cộng đồng tự trị ở Đông Bắc 

Tây Ban Nha, có 947 đô thị (municipalities); 
được tổ chức theo 42 quận (comarques) và 
Aran là một đơn vị lãnh thổ đặc thù. Để triển 
khai chính quyền số trong bối cảnh đa dạng 
về quy mô và năng lực của các đô thị, chính 
quyền vùng đã thành lập Liên danh hành chính 
mở Catalonia (Consorci Administració Oberta 

de Catalunya - AOC). AOC đóng vai trò là tổ 
chức trung gian, cung cấp nền tảng, dịch vụ số 
dùng chung, chuẩn hóa giải pháp kỹ thuật và 
hỗ trợ chuyển đổi số cho tất cả cơ quan công 
trong vùng, nhất là chính quyền cấp cơ sở.

Một trong những sáng kiến quan trọng của 
AOC là Chỉ số trưởng thành số cho chính quyền 
địa phương - Digital Maturity Index (DMI). DMI 
là chỉ số tổng hợp với khoảng 30 chỉ báo, đánh 
giá mức độ trưởng thành số của 988 cơ quan 
chính quyền địa phương, dựa trên ba nhóm tiêu 
chí: chính quyền số của công dân, mức độ sử 
dụng dịch vụ hành chính điện tử và mức độ mở, 
minh bạch của chính quyền. Việc có một bộ chỉ 
số thống nhất cũng giúp chính quyền vùng thiết 
kế chính sách, phân bổ nguồn lực hỗ trợ phù 
hợp, ưu tiên các địa phương còn yếu.

Bên cạnh DMI, AOC và chính quyền 
Catalonia vận hành các nền tảng dịch vụ số dùng 
chung, như hệ thống đăng ký, quản lý hồ sơ, định 
danh, chữ ký số, cổng dịch vụ hành chính điện 
tử, nền tảng liên thông dữ liệu và cổng dữ liệu mở 
vùng. Cổng dữ liệu mở của Catalonia cung cấp 
hơn 1.100 bộ dữ liệu về ngân sách, giao thông, 
môi trường, giáo dục, y tế... (2024), nhiều đô thị 
nhỏ sử dụng trực tiếp các dịch vụ này, các doanh 
nghiệp, tổ chức xã hội và công dân được khuyến 
khích phát triển các ứng dụng, dịch vụ mới dựa 
trên dữ liệu. Đồng thời, trên Cổng Dades Obertes 
của Consorci AOC, tổng số “conjunts de dades” 
(bộ dữ liệu) là 867 (2026).

Theo OECD, mô hình Chính quyền số của 
Catalonia được ghi nhận nổi bật ở hai điểm: 
(1) Đo lường để cải thiện - OECD-OPSI giới 
thiệu Digital Maturity Index (DMI) như một “giải 
pháp đánh giá trọn gói” cho chính quyền địa 
phương, dựa trên dữ liệu mở và hướng tới giá 
trị công, giúp các đô thị theo dõi mức trưởng 
thành số và xác định ưu tiên nâng cấp; (2) Hạ 
tầng số dùng chung - OECD nhấn mạnh vai 
trò AOC như nhà cung cấp hạ tầng số chia sẻ, 
nhờ đó có thể triển khai các giải pháp mà từng 
đô thị riêng lẻ khó thực hiện độc lập, đặc biệt 
hữu ích trong bối cảnh địa phương khác nhau 
về quy mô và năng lực số (2023).

1.5. Tại Quebec (Canada)
Quebec là tỉnh lớn thứ hai của Canada, có 

hệ thống pháp lý và tổ chức hành chính mang 
đặc thù riêng, với tiếng Pháp là ngôn ngữ chính 
thức. Trong bối cảnh nhu cầu hiện đại hóa 
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dịch vụ công và nâng cao tính minh bạch gia 
tăng, chính quyền tỉnh đã ban hành Chiến lược 
chuyển đổi số chính quyền 2019 - 2023, tiếp đó 
là Chiến lược an ninh mạng và số 2024 - 2028, 
đặt mục tiêu xây dựng một nền hành chính 
“numérique d’abord” (ưu tiên số), “dịch vụ số 
từ đầu đến cuối” (2024), bảo đảm mọi dịch vụ 
công mới đều được ưu tiên triển khai trên môi 
trường số, gắn với các yêu cầu cao về bảo mật, 
bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng.

Về định danh và xác thực, trong nhiều 
năm Quebec sử dụng nền tảng ClicSÉQUR 
làm dịch vụ xác thực chung cho các dịch vụ 
công trực tuyến của tỉnh. ClicSÉQUR đã có 
khoảng trên 02 triệu tài khoản công dân đang 
hoạt động và gần một triệu tài khoản doanh 
nghiệp, cho phép người dùng truy cập nhiều 
dịch vụ khác nhau bằng một danh tính số duy 
nhất. Từ 2022, chính quyền tỉnh triển khai 
Service d’authentification gouvernementale 
(SAG) - dịch vụ xác thực chính phủ thế hệ 
mới, bảo đảm mức độ an toàn cao hơn, tích 
hợp tốt hơn với thiết bị di động và tiêu chuẩn 
nhận dạng liên bang; đến tháng 3/2025, SAG 
đã có hơn 2,28 triệu tài khoản cấp độ 2 (2025).

Ngoài ra, Quebec đẩy mạnh chính phủ 
mở và dữ liệu mở. Cổng Données Québec là 
nền tảng hợp tác giữa chính quyền tỉnh và các 
đô thị, cung cấp trên 1.588 bộ dữ liệu đến từ 
118 cơ quan, tổ chức; dữ liệu được sử dụng 
để phát triển 51 ứng dụng phục vụ người dân 
và doanh nghiệp (2026). Tỉnh cũng ban hành 
Kế hoạch hành động về Chính phủ mở (Open 
Government Action Plan 2021 - 2023), trong 
đó nhấn mạnh việc tăng cường minh bạch ngân 
sách, tham vấn cộng đồng bằng các công cụ 
số và cải thiện quan hệ chính quyền - công 
dân thông qua tương tác trực tuyến. Ngoài ra, 
Quebec đầu tư mạng viễn thông chính phủ và 
các nền tảng dùng chung cho quản lý hồ sơ, tài 
chính, nhân sự, giúp các cơ quan hành chính 
chuyển đổi dần sang mô hình làm việc điện tử. 

2. Giá trị tham khảo đối với các địa 
phương ở Việt Nam

Thứ nhất, thống nhất “cổng vào” hệ sinh 
thái dịch vụ công bằng định danh, xác thực 
và trải nghiệm người dùng liền mạch. Các địa 
phương cần chuẩn hóa hành trình người dùng 
theo chuẩn một tài khoản - nhiều dịch vụ, một 
lần khai báo: đăng nhập một lần, khai báo một 

lần, theo dõi trạng thái tại một nơi, thanh toán 
số, ủy quyền số và nhận kết quả số thống nhất 
trên mọi kênh. Đồng thời, việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông phải được tổ chức theo hướng toàn 
trình trên môi trường điện tử, thống nhất từ tiếp 
nhận - xử lý - trả kết quả, bảo đảm người dân, 
doanh nghiệp không bị gián đoạn trải nghiệm 
và không phải quay lại quy trình giấy ở các khâu 
cuối như ký, đối chiếu, bổ sung hay trả kết quả.

Thứ hai, biến “một lần khai báo” thành 
chuẩn bắt buộc trong quy trình, không dừng ở 
liên thông kỹ thuật. Các địa phương cần chuyển 
trọng tâm từ “kết nối được” sang “giảm được 
giấy tờ”, phải coi dữ liệu là tài sản công: xác 
lập đầu mối chủ dữ liệu, chuẩn hóa danh mục, 
mã định danh, biểu mẫu, kiểm soát chất lượng 
và mặc định tái sử dụng dữ liệu; đồng thời thiết 
kế lại quy trình nghiệp vụ để cán bộ tra cứu, 
xác minh trên hệ thống thay vì yêu cầu người 
dân nộp lại. Định hướng này phù hợp tinh thần 
tạo “đột phá” về khoa học - công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số tại Nghị quyết số 
57-NQ/TW và cần đi kèm kỷ luật bảo vệ dữ 
liệu cá nhân theo Nghị định số 356/2025/NĐ-
CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Thứ ba, tái thiết kế dịch vụ theo hướng 
toàn trình (whole process), ưu tiên thủ tục tần 
suất cao và liên thông nhiều cơ quan. Để dịch 
vụ thực sự “số từ đầu đến cuối”, cần tiếp tục 
chuyển trọng tâm từ số hóa hồ sơ sang tái thiết 
kế quy trình. Tối ưu dịch vụ theo hướng toàn 
trình cần đảm bảo rà soát cắt giảm bước trung 
gian, chuẩn hóa biểu mẫu và thành phần hồ 
sơ, tăng mức tự động kiểm tra điều kiện và đối 
soát dữ liệu nền; đẩy mạnh thanh toán số, trả 
kết quả số và tổ chức hỗ trợ đa kênh nhằm bảo 
đảm trải nghiệm liền mạch. Khi đó, thước đo 
trọng tâm không chỉ là “có dịch vụ công trực 
tuyến”, mà là các kết quả đầu ra: thời gian giải 
quyết giảm, tỷ lệ nộp trực tiếp giảm, tỷ lệ hồ sơ 
phải bổ sung giảm và mức hài lòng của người 
dân, doanh nghiệp tăng.

Thứ tư, tổ chức năng lực vận hành theo mô 
hình “dịch vụ dùng chung”, tăng hỗ trợ cho đơn 
vị cơ sở để giảm phân mảnh. Trong điều kiện 
năng lực số giữa các cơ quan và giữa các cấp 
chính quyền còn khác nhau, cần củng cố vai trò 
cấp tỉnh (hoặc liên vùng) như đầu mối vận hành 
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nền tảng dùng chung: cung cấp các mô-đun 
chuẩn (định danh - xác thực, thanh toán, thông 
báo, ký số, kho biểu mẫu, lưu trữ số, tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu), ban hành quy trình mẫu và tổ 
chức đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên, qua 
đó hạn chế tình trạng “mỗi nơi một hệ thống”. 

Thứ năm, đo lường trưởng thành số theo kết 
quả sử dụng và chi phí tuân thủ, gắn với điều 
hành và phân bổ nguồn lực. Nhiều địa phương 
đã có bộ chỉ số và xếp hạng, nhưng cần tăng 
trọng số cho các chỉ tiêu “đầu ra”: tỷ lệ giao dịch 
số thực, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu, tỷ lệ hồ sơ không 
phải bổ sung, thời gian thực hiện thủ tục, chi phí 
tuân thủ của người dân, doanh nghiệp, mức hài 
lòng, mức độ tin cậy, an toàn. Cách đo lường này 
giúp lãnh đạo địa phương điều hành theo “điểm 
nghẽn”, ưu tiên ngân sách và nhân lực đúng chỗ, 
thay vì chạy theo thành tích kỹ thuật.

Thứ sáu, coi an ninh mạng - bảo vệ dữ 
liệu - minh bạch là điều kiện để tạo niềm tin 
và thúc đẩy sử dụng. Khi dịch vụ công chuyển 
lên môi trường số thì “niềm tin” trở thành hạ 
tầng mềm quan trọng nhất. Theo đó, định 
hướng “mặc định số” phải đi cùng “an toàn 
mặc định”: phân quyền chặt, nhật ký truy vết, 
tối thiểu hóa dữ liệu thu thập, cơ chế phản 
ứng sự cố, truyền thông rủi ro rõ ràng; đồng 
thời phát triển dữ liệu mở có chọn lọc để tăng 
tính minh bạch và kích hoạt đổi mới.

Thứ bảy, đối với các tỉnh đặc thù (miền núi, 
biên giới, hải đảo, địa bàn rộng, dân cư phân 
tán), lấy bao trùm số và khả năng vận hành làm 
tiêu chí trung tâm. Bài học từ các nước gợi mở 
rằng với địa bàn khó tiếp cận, thay vì triển khai 
dàn trải, cần ưu tiên một số dịch vụ thiết yếu 
theo vòng đời người dân (hộ tịch, an sinh xã hội, 
y tế - giáo dục, đất đai, đăng ký kinh doanh…) 
và tổ chức theo hướng cách tiếp cận ưu tiên di 
động (mobile-first), đa kênh, bảo đảm “có thể 
dùng được” ngay cả khi năng lực số của người 
dân và hạ tầng chưa đồng đều. Đồng thời, cấp 
tỉnh (hoặc liên vùng) cần đóng vai trò “bệ đỡ” 
cho cấp cơ sở, có cơ chế hỗ trợ sử dụng tại chỗ 
(điểm hỗ trợ số, tổ công nghệ số cộng đồng, 
hướng dẫn tại bộ phận một cửa) nhằm giảm 
khoảng cách số, tăng tỷ lệ giao dịch số thực. 

Kinh nghiệm cho thấy, chính quyền số (ở 
cấp địa phương) không phải là “dự án công 
nghệ thông tin”, mà là quá trình tái cấu trúc 
quản trị dựa trên nền tảng, dữ liệu và dịch vụ 

toàn trình. Điểm tham khảo quan trọng nhất 
cho các địa phương Việt Nam không phải là 
“mô hình công nghệ mới”, mà là kỷ luật quản 
trị và mức trưởng thành vận hành: (1) “một lần 
khai báo” (once-only) thật sự (không yêu cầu 
nộp lại); (2) Tái thiết kế dịch vụ toàn trình; (3) 
Dịch vụ dùng chung để giảm phân mảnh; (4) 
Đo lường theo kết quả sử dụng - giảm chi phí 
tuân thủ. Đây chính là “bước nâng cấp” giúp 
những việc các địa phương đang làm trở thành 
cải cách có tác động rõ rệt và bền vững./.
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